
BẢN MẪU – dữ liệu giả

ĐỘI THỢ MẪU
ĐT: 0900 000 000 · Số 1 Đường Mẫu

BẢNG BÁO GIÁ
Số: BG-MAU · Ngày: 01/11/2026

Kính gửi: Anh Khách Mẫu

Điện thoại: 0900 000 001

Địa chỉ công trình: Số 2 Đường Mẫu

Công việc: Thay đường ống nước và đi lại điện tầng 1

STT Hạng mục ĐVT SL Đơn giá Thành tiền

A. VẬT TƯ

1 Ống PPR D25 (cây 4 m) cây 12 95.000đ 1.140.000đ

2 Phụ kiện PPR (co, tê, măng sông) bộ 1 450.000đ 450.000đ

3 Dây điện 2,5 mm² (cuộn 100 m) cuộn 1 1.250.000đ 1.250.000đ

4 Ổ cắm, công tắc âm tường cái 10 65.000đ 650.000đ

B. NHÂN CÔNG

1 Nhân công đục tường, đi ống nước m 30 60.000đ 1.800.000đ

2 Nhân công đi dây, lắp ổ cắm điểm 10 80.000đ 800.000đ

3 Trát vá, vệ sinh sau thi công gói 1 500.000đ 500.000đ

Tổng hợp Số tiền

Vật tư 3.490.000đ

Nhân công 3.100.000đ

Giảm giá − 100.000đ

TỔNG CỘNG 6.490.000đ

Bằng chữ: Sáu triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng.
Giá chưa gồm thuế GTGT (không xuất hoá đơn GTGT). Báo giá có hiệu lực 15 ngày, đến hết ngày
16/11/2026.

Điều khoản

• Tạm ứng 30%: 1.947.000đ khi đồng ý báo giá; phần còn lại 4.543.000đ thanh toán khi nghiệm thu.
• Bảo hành đường ống 12 tháng, đường điện 6 tháng.
• Thi công 3 ngày kể từ khi nhận tạm ứng.
• Phát sinh ngoài báo giá sẽ báo trước và tính theo đơn giá trên.
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Thanh toán chuyển khoản

Quét mã bằng app ngân hàng
Vietcombank · 0000000000
NGUYEN VAN MAU
Số tiền: 1.947.000đ (tạm ứng 30%)
Nội dung: BG MAU TAM UNG
Khi quét, kiểm tra tên chủ tài khoản hiện trên app trùng tên ở trên rồi mới chuyển.

XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG NGƯỜI BÁO GIÁ

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Đội thợ Mẫu
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